
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

   

Số:           /QĐ-BGDĐT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tặng Bằng khen  

                      

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục;  

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

     QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 18 cá 

nhân thuộc Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (danh sách kèm theo) 

đã đạt thành tích xuất sắc năm 2023 và năm 2024. 

Điều 2. Kèm theo Bằng khen, mỗi cá nhân được thưởng theo mức thưởng 

quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu 

trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng đơn vị có liên 

quan và các cá nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, Vụ TCCB.  

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG  

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Chi 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Các cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGDĐT ngày       tháng 5 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Đơn vị: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

 

TT 

Học hàm, 

học vị/ 

Giới tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa Trưởng khoa, Khoa Luật Hình sự 

2.  Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng khoa, Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước 

3.  Bà Huỳnh Thị Thu Trang Viện trưởng, Viện Đào tạo quốc tế 

4.  Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học 

cơ bản 

5.  Tiến sĩ Lê Vĩnh Châu Phó Trưởng khoa, Khoa Luật Dân 

sự 

6.  Tiến sĩ Hoàng Văn Long Phó Trưởng khoa, Khoa Quản trị 

7.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Ánh Hồng Trưởng Bộ môn Luật Hình sự, 

Khoa Luật Hình sự 

8.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Trưởng Bộ môn Luật Lao động, 

Khoa Luật Dân sự 

9.  Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà  Trưởng Bộ môn Luật Hành chính, 

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước 

10.  Tiến sĩ Phan Tuấn Ly Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ 

môn Tiếng Nhật, Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý 

11.  Bà Nguyễn Thị Lan Hương Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ 

môn Luật Thương mại Quốc tế, 

Khoa Luật Quốc tế 

12.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Thiện Trí Giảng viên chính, Khoa Luật 

Hành chính - Nhà nước 

13.  Tiến sĩ Ngô Thị Minh Hằng Giảng viên, Khoa Khoa học cơ 

bản 

14.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoa Giảng viên, Khoa Luật Quốc tế  
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15.  Tiến sĩ Lê Thị Diễm Phương Giảng viên, Khoa Luật Dân sự 

16.  Tiến sĩ Đinh Thị Chiến Giảng viên,  Khoa Luật Dân sự 

17.  Bà Nguyễn Thanh Quyên Giảng viên, Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước 

18.  Ông Huỳnh Quang Thuận Giảng viên, Khoa Luật Dân sự 

Danh sách trên có 18 cá nhân./. 
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